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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, đề án triển khai năm 2019, trong đó có Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan xây dựng và hoàn thiện Đề án Nghị định thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ về Đề án Nghị định này, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Luật đã giao Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 
Trong 3 năm qua, Nghị định 37/2016/NĐ-CP đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm chế độ an sinh xã hội cho người lao động, bù đắp một phần thu nhập, chia sẻ rủi ro với người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tính trung bình mỗi năm có khoảng 600 tỷ đồng được chi trả từ Quỹ cho người lao động và thân nhân của họ. 
Tuy nhiên việc triển khai vẫn còn một số tồn tại, chủ yếu trong việc thực hiện chế độ hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro từ Quỹ - là nội dung mới được xây dựng, bắt đầu thực hiện từ năm 2016. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Quỹ. Các tồn tại, vướng mắc chính như sau:    

- Mức hỗ trợ nói chung còn tương đối thấp. Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chỉ 30% mức giá dịch vụ huấn luyện theo quy định; nhưng giá dịch vụ này thiếu quy định cụ thể, khó xác định mức độ để phù hợp tương đối với các ngành nghề, vừng miền.

- Thủ tục, hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp của người lao động đã nghỉ hưu hoặc chuyển việc bắt buộc phải có kết quả quan trắc môi trường lao động tại thời điểm còn làm việc thực sự là thủ tục hành chính gây khó khăn cho người lao động, bởi vì không biết thời điểm nào trong quá khứ gây ra bệnh. Mặt khác, việc thiếu quan trắc môi trường lao động là lỗi của người sử dụng lao động, không phải trách nhiệm của người lao động nên không thể vì việc vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động mà người lao động bị bệnh nghề nghiệp không được hưởng chế độ. Việc này hoàn toàn có thể giải quyết được nếu cho phép cơ quan y tế xác định bệnh từ các trường hợp đã mắc bệnh nghề nghiệp khi làm việc trong các nghề, công việc, môi trường lao động tương tự. 

- Một số nội dung về trình tự, hồ sơ, thủ tục giải quyết hỗ trợ không quy định tại Nghị định mà quy định tại Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH nên chưa chặt chẽ về pháp lý, chưa bảo đảm sự liên thông các quy định, giúp dễ dàng tra cứu khi thực hiện. 
- Để bảo đảm giám sát hiệu quả chi phí hỗ trợ, Nghị định giao thêm một số công việc cho ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, Nghị định lại không chỉ rõ nguồn lực tài chính phục vụ việc quản lý và tổ chức triển khai thực hiện.

- Bên cạnh đó, chưa quy định rõ việc thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm kết nối và chia sẻ thông tin phục vụ quản lý giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quỹ, đặc biệt là trong công tác nghiên cưu xây dựng mức đóng vào quỹ, trên cơ sở phù hợp theo mức độ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề, lĩnh vực, qua đó khuyến khích cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa rtai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... 
Ngoài ra, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP đã hết hiệu lực bởi Nghị định 44/2017/NĐ-CP và Nghị định 44 này cũng đang trong quá trình nghiên cứu và dự kiến sửa đổi từ tháng 1 năm 2020, nên tại Nghị định thay thế Nghị định 37 này cũng cần xem xét để sửa đổi phù hợp.
Từ những lý do nêu trên, để bảo đảm việc ban hành chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phù hợp hơn, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn, khắc phục những sai sót của Nghị định 37/2016/NĐ-CP thì việc xây dựng, ban hành một Nghị định mới thay thế là cần thiết.  
II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự theo Nghị định có 6 chương, với 47 điều (Bỏ 01 Điều, sửa 22 điều và bổ sung tăng 9 điều so với Nghị định 37/2016/NĐ-CP), bao gồm các nội dung chính sau:
1. Chương I - Quy định chung: Bao gồm 3 điều, từ Điều 01 đến Điều 3, quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ và nguyên tắc hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với một số điểm chính như sau:

- Điều 1- Phạm vi điều chỉnh: Cơ bản như Nghị định 37/2016/NĐ-CP, có bổ sung thêm quản lý về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ quỹ.

- Điều 2 - Đối tượng áp dụng: Bổ sung thêm nội dung về quản lý quỹ
- Điều 3- Giải thích từ ngữ: có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Khám, chữa bệnh.

2. Chương II - Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 
Bao gồm 4 điều, từ điều 4 đến điều 7, được sửa đổi toàn diện các chế độ như sau:  
- Điều 5: Sửa đổi cụ thể các trường hợp đặc biệt được xem xét giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 46 Luật ATVSLĐ. Chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 
- Điều 6: Bổ sung nội dung về Hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất theo quy định tại Điều 53 của Luật an toàn, vệ sinh lao động đối với trường hợp bị tai nạn giao thông khi đang thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động hoặc khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc đi từ nơi làm việc về nơi ở
- Điều 7: Bổ sung quy định cụ thể về Ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật
3. Chương III. Các hoạt động hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bao gồm 26 Điều, từ điều 8 đến Điều 34, gồm 5 mục, cụ thể như sau:

a) Mục 1. Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc


Phần này gồm 4 điều, từ điều 8 đến điều 11 quy định về điều kiện, mức, hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc. Cụ thể như sau:


Điều 8. Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc. Dự thảo Nghị định quy định 02 điều kiện đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để được hưởng chế độ đào tạo chuyển đổi nghề  nghiệp; trong đó giảm điều kiện về mức giám định từ 31% xuống còn 5% và được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động mà cần phải đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
Điều 9. Quy định về mức hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi nghề nghiệp giữ nguyên như Nghị định 37. 
 Điều 10. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

Dự thảo nghị định quy định hồ sơ làm căn cứ thanh toán chi phí hỗ trợ gồm: Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động; Bản sao Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa.

Mẫu văn bản đề nghị của người sử dụng lao động được ban hành ngay tại Nghị định này thay vì quy định cũ do Bộ LĐTBXH ban hành. 

Điều 11. Về trình tự giải quyết được giữ nguyên như Điều 10 của Nghị định 37
Mục 2. Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp
Mục này gồm 8 Điều, từ Điều 12 đến Điều 19 quy định một số nội dung cụ thể như sau:
Điều 12. Điều kiện hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động
Bỏ điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 37, các nội dung khác giữ nguyên như Điều 11 Nghị định 37. Lý do bỏ điều kiện Người SDLĐ thực hiện quan trắc môi trường lao động, vì đây là trách nhiệm người SDLĐ, không thuộc trách nhiệm người lao động; mặt khác, số liệu quan trắc môi trường lao động đã phải có trong hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.

Bổ sung trường hợp xem xét giải quyết chế độ khám bệnnh nghề nghiệp cho những người làm nghề có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp thay vì cho những người chỉ mắc bệnh nghề nghiệp. 

Điều 13: Giữ nguyên mức hỗ trợ 50% theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 37.

Điều 14: Bổ sung mẫu văn bản đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 37 vào Nghị định này.

Điều 15, 16, 17 giữ nguyên như Điều 14, 15, 16 của Nghị định 37

Điều 18. Bổ sung mẫu văn bản đề nghị theo quy định tại Điều 17 NĐ37

Điều 19. Về trình tự giải quyết hỗ trợ giữ nguyên như Điều 18, Nghị định 37


Mục 3. Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động


Mục này gồm 4 Điều, từ Điều 20- 23. Bổ sung mẫu văn bản đề nghị hỗ trợ vào Nghị định này. Sửa nội dung ghi sai tại khoản 3, Điều 22 Nghị định 37 ghi nhầm thành hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Các nội dung khác cơ bản giữ nguyên theo quy định tại các Điều từ 19-22 của Nghị định 37.


Mục 4. Hỗ trợ điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đề nghị của cơ quan Bảo hiểm xã hội


Mục này có 4 Điều, từ Điều 24 – 27, tương ứng với các Điều từ 27-30 của Nghị định 37.


Nội dung các Điều từ 23-25 giữ nguyên như các Điều từ 27-29 của Nghị định 37.


Điều 27 khoản 1, 2 giữ nguyên như khoản 1, 2 điều 30 Nghị định 37; gộp khoản 3, 4, 5 Điều 30 Nghị định 37 thành khoản 3 Điều 27 Nghị định này và được sửa đổi theo hướng bổ sung trách nhiệm cơ quan BHXH phải tham gia Đoàn điều tra lại và phải tự chủ động về kinh phí, thanh quyết toán chi phí điều tra lại.


Mục 5. Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Mục này gồm 7 Điều, từ Điều 28-34; trong đó sửa lại các Điều 23, 24, 25, 26 của Nghị định 37 và bổ sung thêm 3 Điều 28, 30, 34. Trong đó Điều 28 về nội dung hỗ trợ, Điều 30 bổ sung thêm mức hỗ trợ tài liệu huấn luyện và Điều 34 về phân bổ chi phí.
Nội dung phần này thay đổi cơ bản so với nội dung của Nghị định 37. Cụ thể là NĐ 37 chỉ quy định điều kiện và mức hỗ trợ huấn luyện thì tại dự thảo lần này quy định thêm nội dung hỗ trợ huấn luyện, mức hỗ trợ cụ thể với từng nội dung huấn luyện và việc phân bổ, sử dụng kinh phí huấn luyện.

Chương IV. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức
Chương này gồm 6 Điều, từ Điều 35-40, sắp xếp lại thứ tự các Điều theo tuần tự quyền, trách nhiệm của các cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp; trong đó bổ sung thêm 1 Điều, Điều 40 về trách nhiệm người SDLĐ (Nghị định 37 có nêu ở tiêu đề Chương nhưng nội dung lại không có quy định); ngoài ra, quy định lại vai trò, trách nhiệm của các cơ quan theo đúng quy định của Luật ATVSLĐ, cụ thể:

Điều 35 khoản 2 sửa đổi Điều 34 Nghị định 37, theo đó Bộ Lao động – TBXH chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện.

Điều 37 sửa đổi khoản 2 Điều 31 Nghị định 37 về trách nhiệm cơ quan BHXH trong việc tuyên truyền, mở rộng các đối tượng tham gia và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán. Bổ sung trách nhiệm cung cấp thông tin đột xuất và thường xuyên về giải quyết chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN (kèm theo mẫu báo cáo nhanh) Quy định như vậy là phù hợp hơn so với NĐ37.

Chương V. Về giao kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Chương này là chương mới, gồm 2 Điều từ Điều 41-42, quy định về nguyên tắc giao kế hoạch và việc lập kế hoạch. Cụ thể như sau:
Điều 41. Việc giao kế hoạch kinh phí hỗ trợ  phòng ngừa, chia sẻ rủi ro dựa trên sự chủ động của địa phương, đáp ứng được yêu cầu cụ thể của địa phương và ưu tiên những ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN.
Điều 42. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị lập kế hoạch kinh phí
Chương VI. Chi phí quản lý Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN


Đây cũng là chương mới, gồm 3 Điều, từ Điều 43-45 quy định về chi phí cho hoạt động quản lý, khắc phục được hạn chế của Nghị định 37. Trước đây, thực hiện quy định tại Nghị định 37, hàng loạt nhiệm vụ phải triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN nhưng không có nguồn kinh phí hỗ trợ đã gây rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện.


Theo quy định tại dự thảo thì chi phí quản lý dùng để chi cho các hoạt động: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cải cách thủ tục bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiện đại hóa hệ thống quản lý; phát triển, quản lý đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Các chi phí tổng hợp, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và hoạt động quản lý phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp.

Phương án tại dự thảo giải quyết được khó khăn về vấn đề kinh phí triển khai các hoạt động. Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là không giải quyết được bài toán về nhân lực cho ngành Lao động – TBXH do không được tăng biên chế, thậm chí trong xu thế cắt giảm biên chế nhưng lại phát sinh thêm khối lượng công việc khổng lồ khi phải triển khai.

Vì vậy, 1 phương án nữa cũng cần nghiên cứu là dành nguồn kinh phí quả lý này để chi cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động hỗ trợ. Tương tự như mô hình Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hiện nay.
Chương VII. Điều khoản thi hành
Bao gồm 02 điều, từ điều 46-47. Giữ nguyên như Nghị định 37.
III. Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH 

......................................................................................................................


Trên đây là nội dung chủ yếu của Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc và một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Chính phủ.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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